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TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VẠN  NINH              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH KHÁNH  HÒA  
    

Bản án số: 53/2017/HSST                                                    

Ngày: 17/8/2017   
 

NHÂN DANH   

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH - TỈNH KHÁNH HÒA              

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Trừ 

- Các Hội thẩm nhân dân:               

. Bà Lương Thị Hải 

. Bà Phạm Thị Loan  

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thị Huyền - Cán bộ Tòa án 

nhân dân huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa. 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa tham 

gia phiên tòa: Ông Huỳnh Bá Sử - Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh - 

tỉnh Khánh Hòa, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 32/2017/HSST ngày 04 

tháng 7 năm 2017 đối với bị cáo: 

Dương Minh T – sinh năm 1983, tại T - Nghệ An; Hộ khẩu thường trú: 

Thôn C, xã P, huyện V, tỉnh Khánh Hòa; Tạm trú: Thôn Đ, xã T, huyện V, Khánh 

Hòa; nghề nghiêp̣: Làm nông; trình độ văn hó a: 11/12; con ông Dương Văn N và 

bà Trần Thị T; có vợ là Nguyễn Thị S, có 02 con, con lớn sinh năm 2010, con nhỏ 

sinh năm 2014; tiền sư:̣ Không; tiền án: Không; bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam. 

Có mặt. 

- Nguyên đơn dân sự: Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ du lịch, vận tải 

H; địa chỉ: đường M, phường P, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn dân sự: Ông Nguyễn Hữu V - sinh 

năm 1974; trú tại: C, phường X, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa. Là người đại diện 

theo ủy quyền (Văn bản ủy quyền ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Công 

ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ du lịch, vận tải H). Có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  
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Chị Nguyễn Thị T - sinh năm: 1983; trú tại: Thôn Đ xã T, huyện V, tỉnh 

Khánh Hòa. Vắng mặt. 

NHẬN THẤY: 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa truy tố 

về hành vi phạm tội như sau:  

Sau dịp tết Nguyên đán năm 2017, Nguyễn Thành L có mua 05 vé xe khách 

giường nằm H để L và gia đình đi từ Đ vào Đồng Nai làm việc và học tập thông 

qua đại lý Nguyễn Thị T ở thôn Đ, xã T, thời gian xe khởi hành lúc 17 giờ ngày 

04/02/2017 tại đại lý Thọ. 

Đến khoảng 16 giờ 50 phút ngày 04/02/2017  L chở hành lý là 03 thùng xốp 

đựng cá xuống đại lý T, lúc này lái xe là Trương Quang T và phụ xe Trần Duy Q là 

người của nhà xe H đưa 03 thùng xốp của L lên xe 79B-020.09, còn L quay lại về 

nhà chở gia đình xuống để đi Đồng Nai. Đến khoảng 17 giờ 10 phút cùng ngày 

thấy quá giờ nhưng L và gia đình chưa đến, sợ trễ lộ trình nên T và Q bỏ lại 03 

thùng xốp xuống xe rồi cho xe khởi hành. Khi xe vừa đi khỏi thì L và gia đình 

cũng vừa đến đại lý “T”, L và gia đình yêu cầu bà T gọi điện để xe quay lại đón 

khách. Bà T gọi điện cho Q bảo cho xe quay lại đón khách thì Q nói: Hiện tại xe 

đang đậu ở gần Hòn G cách đại lý khoảng 1km, do đường Tỉnh lộ hẹp khó quay 

đầu nên bảo khách dùng xe máy chở ra để đi. Bà T có nói lại với L và gia đình biết 

thì gia đình L không đồng ý mà nhất định yêu cầu xe phải quay đầu lại để đón 

khách. Lúc này L và anh rể là Dương Minh T nhặt bên đường mỗi người một đoạn 

cây gỗ, L điều khiển xe mô tô 79S1-9651 chở T chạy về hướng Hòn G. Khi đến 

nơi xe ô tô khách biển kiểm soát 79B-020.09 đang đậu bên phải đường Tỉnh lộ, Th 

và Q đứng trước đầu xe nên L và T đến nói với T và Q cho xe quay đầu lại đại lý 

để đón khách. Lúc này Q bỏ chạy về phía trước thì L cầm cây đuổi theo khoảng 

50m nhưng không đánh được thì L quay lại. Cùng lúc này thì T bước lên xe thì T 

lên theo, T dùng lời lẽ hăm dọa và yêu cầu T quay xe lại để đón khách thì T bảo T 

xuống xe để Thiện quay xe lại. T vừa bước xuống thì T tăng ga cho xe chạy về 

phía trước. T tức giận nên cầm cây gỗ hình hộp chữ nhật kích thước dài 1,10m 

rộng 0,04m dày 0,025m đã mang theo đập 02 cái trúng vào tấm kính chắn gió thứ 5 

bên phải tính từ trước ra sau của xe ô tô 79B-020.09 làm vỡ kính, đoạn cây gỗ này 

dính lại và rơi vào trong xe. Sau đó xe ô tô 79B-020.09 tiếp tục lộ trình vào thành 

phố Hồ Chí Minh còn L và T đi về nhà. 

Tại Kết luận định giá tài sản số 18/2017/KL-TTHS ngày 23 tháng 3 năm 

2017 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Vạn Ninh - tỉnh 

Khánh Hòa kết luận: Tài sản bị thiệt hại là tấm kính chắn gió màu trắng loại kính 

hạt lựu dài 2,05m rộng 1,46m, dày 0,006m trị giá 4.400.000 đồng (Bốn triệu bốn 

trăm nghìn đồng). 



3 

 

Tại bản Cáo trạng số 39/CT-KSĐT ngày 04 tháng 7 năm 2017, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân 

huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa để xét xử bị cáo Dương Minh T về tội “Cố ý làm 

hư hỏng tài sản” theo khoản 1 Điều 143 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị 

cáo Dương Minh T theo tội danh, khung hình phạt như trên và đề nghị Hội đồng 

xét xử áp dụng khoản 1 Điều 143; điểm b, g, h, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46; 

Điều 60 của Bộ luật hình sự, tuyên phạt bị cáo từ 06 (sáu) tháng đến 09 (chín) 

tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 01 (một) năm đến 01 (một) năm 

06 (sáu) tháng. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến 

của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, 

XÉT THẤY: 

Tại phiên tòa, bị cáo Dương Minh T đã khai nhận hành vi phạm tội của 

mình như nội dung bản Cáo trạng số 39/CT-KSĐT ngày 04 tháng 7 năm 2017 của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh đã nêu trên. Lời nhận tội của bị cáo phù 

hợp với lời khai của nguyên đơn dân sự, những người làm chứng và các chứng cứ 

khác có tại hồ sơ vụ án. Như vậy đủ cơ sở để kết luận: Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 

04 tháng 02 năm 2017 tại thôn Đ, xã T, huyện V,tỉnh Khánh Hoà, bị cáo Dương 

Minh T đã có hành vi dùng đoạn cây gỗ đập vỡ 01 tấm kính chắn gió số 5 bên phải 

tính từ trước ra sau của xe ô tô biển kiểm soát 79B-020.09 của Công ty trách nhiệm 

hữu hạn dịch vụ du lịch vận tải H gây hư hỏng tài sản trị giá 4.400.000 đồng (Bốn 

triệu bốn trăm nghìn đồng). Hành vi của bị cáo Dương Minh T đã đủ các yếu tố 

cấu thành tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” tội danh và khung hình phạt áp dụng đối 

với bị cáo được quy định tại khoản 1 Điều 143 của Bộ luật hình sự. 

           Xét hành vi phạm tội của bị cáo Dương Minh T là nguy hiểm cho xã hội, 

đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Dịch vụ du lịch vận tải H, gây mất trật tự trị an xã hội ở địa phương. Vì vậy 

cần phải xử lý nghiêm bị cáo theo pháp luật để cải tạo giáo dục bị cáo và ngăn 

ngừa những hành vi tương tự.  

 Tuy nhiên xét thấy bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn dân sự; 

phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải; về nhân thân bị cáo có mẹ đẻ là người có công với nước được Chủ 

tịch nước tặng Huân chương chiến sĩ vẻ vang; tại phiên tòa người đại diện hợp 

pháp của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ du lịch, vận tải H cũng xác định sự 

việc bị cáo đập vỡ kính xe ô tô biển kiểm soát 79B-020.09 cũng một phần do lỗi của 

nhân viên Công ty; bị cáo có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng. Nên áp dụng các tình tiết 
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giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, h, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 

của Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo và xét không cần thiết 

cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, nên áp dụng Điều 60 của Bộ luật hình sự cho bị 

cáo được hưởng án treo để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật Nhà nước ta 

và tự cải tạo cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo và ngăn ngừa chung. 

          - Về trách nhiệm dân sự: Nguyên đơn dân sự là Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dịch vụ du lịch vận tải H đã nhận đủ 4.400.000 đồng (Bốn triệu bốn trăm nghìn đồng) 

tiền bồi thường thay kính xe bị vỡ của bị cáo T. Tại phiên toà hôm nay ông Nguyễn 

Hữu V là người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn dân sự không yêu cầu, khiếu 

nại gì về phần bồi thường thiệt hại đối với bị cáo T nên Hội đồng xét xử không xem 

xét. 

- Chị Nguyễn Thị T là chủ sở hữu xe mô tô 79S1-9651, bị cáo và Nguyễn 

Thành L tự ý lấy xe của chị Trang đi, sau đó bị cáo đập vỡ kính xe ô tô biển kiểm 

soát 79B-020.09. Tại phiên tòa, tuy chị Trang vắng mặt, nhưng căn cứ lời khai của 

chị Trang có tại hồ sơ vụ án thì chị T không có yêu cầu bồi thường gì đối với bị 

cáo, L nên Tòa không xem xét.  

- Về vật chứng vụ án : 01 đoạn cây gỗ hình hộp chữ nhật, kích thước dài 
1,10m; rộng 0,04m; dày 0,025m, trên cây có gắn 04 cây đinh. Đây là công cụ phạm 
tội và không có giá trị nên xét thấy cần tịch thu và tiêu hủy. 

- Về án phi:́ Bị cáo Dương Minh T phải chịu án phí hình sư ̣sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên,   

QUYẾT ĐỊNH 

- Tuyên bố bị cáo Dương Minh T phạm tôị “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 143; điểm b, h, p khoản 1và khoản 2 Điều 46; Điều 

60 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Dương Minh T. 

- Xử phạt bị cáo Dương Minh T 06 (sáu) tháng tù, cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách là 01 (một) năm, kể từ ngày tuyên án. 

Giao bị cáo Dương Minh T cho Ủy ban nhân dân xã T - huyện V - tỉnh 

Khánh Hòa giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được 

hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 

của Luật Thi hành án hình sự.  

- Về trách nhiệm dân sự:  

+ Không xét việc bồi thường thiệt hại về tài sản giữa Công ty trách nhiệm 

hữu hạn Dịch vụ du lịch vận tải H với bị cáo Dương Minh T. 
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+ Không xét việc bồi thường thiệt hại về tài sản giữa chị Nguyễn Thị T với 

bị cáo, Nguyễn Thành L. 

- Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu 

và tiêu hủy 01 đoạn cây gỗ hình hộp chữ nhật, kích thước dài 1,10m; rộng 0,04m; 

dày 0,025m, trên cây có gắn 04 cây đinh. 

(Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng, tài sản giữa Công 

an huyện Vạn Ninh và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh ngày 11 tháng 

7 năm 2017). 

- Về án phí: Bị cáo Dương Minh T phải chịu án phí hìn h sư ̣sơ thẩm là 

200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng). 

- Quyền kháng cáo của bị cáo, nguyên đơn dân sự là 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án; quyền kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt là 

15 ngày kể từ ngày bản án được giao hoặc được niêm yết để yêu cầu Tòa án nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Khánh Hòa; 

- VKSND huyện Vạn Ninh;  

- Công an huyện Vạn Ninh; 

- Chi cục THA dân sự huyện Vạn Ninh; 

- Bị cáo; 

- Nguyên đơn dân sự; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Hồ sơ THA;  

- Lưu án văn;  

- Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 
 
 
 

Nguyễn Văn Trừ 

 
 


